
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Chương trình AVTQ

STT MSSV Họ và Tên Cấp độ Lớp Lớp dự thi Thời gian thi Phòng thi Cơ sở
Ngày thi 

(Part 1-3)

Ngày thi 

(Part 4)

1 22400885 Nguyễn Nhựt Anh EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

2 22000720 Huỳnh Phương Gia Bảo EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:21 022 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

3 22123042 Hồ Quang Duy EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:22 023 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

4 22400035 Đoàn Khương Duy EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:23 024 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

5 2196186 Lê Văn Đệ EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:24 025 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

6 2194105 Hoàng Thị Hồng EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:25 026 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

7 22009432 Phạm Diễm Kiều EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:26 027 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

8 2193651 Trần Nguyễn Thục Kha EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:27 028 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

9 22001156 Lê Công Phước Khánh EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:28 029 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

10 2193241 Phạm Vương Hải Long EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:29 030 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

11 2190969 Tống Hải Long EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:30 031 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

12 2194148 Trương Thị Quỳnh Như EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:31 032 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

13 22402719 Huỳnh Phú Quí EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:32 033 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

14 22102925 Hồ Nguyên Tâm EII 3 0100 EII 3_0100 09:50 - 12:33 034 Thành Thái 03/07/2025 04/07/2025

15 22013499 Mai Xuân Tiến EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:34 035 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

16 22104767 Phùng Ngọc Lê Tú EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:35 036 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

17 22402700 Cao Quốc Thái EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:36 037 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

18 22400678 Võ Trần Minh Thư EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:37 038 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

19 22011328 Hoàng Hà Trang EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:38 039 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

20 2190934 Tô Thị Xuân Trang EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:39 040 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

21 2183633 Nguyễn Đinh Ngọc Trân EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:40 041 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

22 22100901 Trần Đức Trí EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:41 042 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

MỐC THỜI GIAN THI NÓI CUỐI KỲ 

HỌC KỲ: 24.2A (GĐ 2) - EII 3

Trang 1



STT MSSV Họ và Tên Cấp độ Lớp Lớp dự thi Thời gian thi Phòng thi Cơ sở
Ngày thi 

(Part 1-3)

Ngày thi 

(Part 4)

23 22401955 Vũ Mạnh Trường EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:42 043 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

24 22122934 Lê Ngọc Tường Vy EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:43 044 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

25 2181053 Phạm Nguyễn Tường Vy EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:44 045 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

26 22109929 Lương Triệu Vỹ EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:45 046 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

27 22112886 Lục Chấn Toàn EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 09:50 - 12:45 046 Thành Thái 04/07/2025 03/07/2025

Số SV trễ quá 15 phút:

Số SV quên giấy tờ tùy thân:

Số SV vắng thi:

=> Tổng số SV vắng thi:

* Lưu ý:

khi không mang giấy tờ tùy thân.

SV KHÔNG được sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi.

SV KHÔNG được phép dự thi khi đi trễ quá 15 phút so với giờ bắt đầu thi hoặc 

Ngày 03/7/25 (ghi rõ MSSV) Ngày 04/7/25 (ghi rõ MSSV)Báo cáo (Ghi số lượng)

Trang 2


